
 

 

 

Tuần qua, số liệu kinh tế Mỹ tốt hơn so với dự báo và bình luận 

của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về khả năng thắt chặt 

chính sách tiền tệ đã gây tác động đến thị trường hàng hóa thế giới. 

Thị trường thế giới: Trên thị trường châu Á, giá gạo xuất khẩu 

của Thái Lan giảm mặc dù triển vọng xuất khẩu sang Trung Quốc và 

Iran sáng sủa, bên cạnh kế hoạch thu mua gạo tạm trữ với khối lượng ít 

nhất là 10 triệu tấn. Giá gạo Việt Nam tăng lên nhờ nhu cầu nhập khẩu 

gạo của Phi-lip-pin.  

Thị trường Robusta đang nóng lên do lo ngại sản lượng của 

Brazil sụt giảm. Giá Arabica tăng trong bối cảnh vụ thu hoạch cà phê 

năm 2017 bất ổn tại Brazil. Lượng mưa cần thiết được dự báo thấp hơn 

mức trung bình trong giai đoạn ra hoa – giai đoạn rất quan trọng của cây 

cà phê. 

Tại thị trường Chicago, Mỹ, giá lợn hơi giao kỳ hạn tháng 

10/2016 nhìn chung đang tăng khá mạnh so với tuần trước nhờ sức mua 

tăng, giá bán buôn lợn hơi phục hồi. 

Giá đậu tương kỳ hạn tại thị trường Chicago giảm do dự báo sản 

lượng tăng trong thời gian tới. Thị trường Ure thế giới tuần qua khởi sắc 

nhờ nhu cầu gần đây có dấu hiệu tăng trong khi nguồn cung Ure trong 

ngắn hạn có xu hướng thắt chặt. 

Thị trường trong nước: Tuần qua, thị trường lúa gạo tại khu vực 

ĐBSCL tiếp tục diễn biến trái chiều, không đồng nhất giữa các địa 

phương. Tình hình tiêu thụ lúa gạo vẫn đang hết sức ảm đạm.  

Giá tiêu trong nước hiện tại đang tăng nhẹ do ảnh hưởng từ 

nguồn cung trong dân ngày càng giảm và vụ thu hoạch tiêu chưa đến. 

Thị trường cá tra nguyên liệu tại hầu hết các tỉnh ĐBSCL chững lại ở 

mức cao do vẫn duy trì được lượng thu mua của các nhà máy.  Giá thu 

mua cà chua tại Lâm Đồng tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm.  

 



 

 

Thị trường thế giới: Trên thị trường châu Á, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm mặc 

dù triển vọng xuất khẩu sang Trung Quốc và Iran sáng sủa, bên cạnh kế hoạch thu mua gạo 

tạm trữ với khối lượng ít nhất là 10 triệu tấn. Giá gạo Việt Nam tăng lên nhờ nhu cầu nhập 

khẩu gạo của Phi-lip-pin.  

Tuần qua, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 355 – 372 USD/tấn (FOB Băng Cốc), giảm so 

với 365 – 370 USD/tấn tuần trước. Nhu cầu tiêu thụ yếu khiến một vài thương nhân phải hạ 

giá chào bán. Trong khi đó, các thương nhân khác nhận thấy yếu tố nâng đỡ trong kế hoạch thu 

mua gạo tạm trữ mà Chính phủ nước này thông báo hôm 11/10 nhằm tránh tình trạng nguồn 

cung quá tải ảnh hưởng đến giá gạo. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan 

năm nay tăng 11% so với năm 2015. 

 

Tại Việt Nam, giá gạo biến động tăng nhờ nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp tư 

nhân tại Phi-lip-pin vào cuối vụ Thu Đông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL)Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia Phi-lip-pin (NFA), các thương nhân Phi-lip-pin 

đang tìm mua 326.325 tấn gạo từ Thái Lan và 280.375 tấn gạo từ Việt Nam. Giá gạo 5% tấm 

của Việt Nam ở mức 345 – 350 USD/tấn (FOB cảng Sài Gòn), tăng so với 335 – 340 USD/tấn 

một tuần trước. Với 350 USD/tấn, gạo 5% tấm của Việt Nam chạm mức cao nhất kể từ ngày 

14/9/2016. Gạo 25% tấm cũng tăng lên 330 – 335 USD/tấn, so với 325 USD/tấn tuần trước, 

cao hơn mức sàn của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đưa ra là 320 USD/tấn. 

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm tuần qua ổn định ở mức 365 – 375 USD/tấn do nhu cầu tiêu 

thụ vẫn ảm đạm. 

Theo tờ Bưu điện Băng Cốc, Trung Quốc sẽ mua lô hàng 100.000 tấn gạo đầu tiên từ 

Thái Lan trong khuôn khổ thỏa thuận mua 1 triệu tấn được ký kết giữa 2 nước hồi 

tháng 12/2015. Theo thỏa thuận được ký giữa hai chính phủ, giá gạo sẽ được thương thảo 

trong mỗi lần mua bán. Chính phủ Trung Quốc đã đồng ý mua 100.000 tấn gạo trắng 5% tấm 

mới thu hoạch. Gạo sẽ được đóng bao 25 kg và 50 kg với giá lần lượt là 399 USD/tấn và 394 

USD/tấn. Việc giao hàng sẽ được thực hiện trong tháng 10/2016 và 11/2016. Mức giá này 

được đánh giá là hợp lý khi so với các mức giá của các đối thủ chính của Thái Lan là Việt Nam 

và Pakistan, vốn bán gạo cùng phẩm cấp với giá tương ứng là 332 USD và 335 USD/tấn. Được 

biết, Bộ Thương mại Thái Lan, thông qua Vụ Ngoại thương, sẽ tiếp tục đàm phán với Trung 

Quốc để hoàn tất thương vụ 1 triệu tấn gạo 

. 

 

 

 



 

 

 

Thị trường trong nước: Tuần qua, thị trường lúa gạo tại khu vực ĐBSCL tiếp tục diễn 

biến trái chiều, không đồng nhất giữa các địa phương. Tình hình tiêu thụ lúa gạo vẫn đang hết 

sức ảm đạm. Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, diễn biến giá lúa tại một số tỉnh 

ĐBSCL tuần qua như sau: Tại Bạc Liêu, lúa Thu Đông (giống ngắn ngày) ổn định ở mức 

4.200 – 4.300 đ/kg; lúa chất lượng cao OM 5451, OM 6976 ở mức 4.000 – 4.200 đ/kg; trong 

khi đó, giá thu mua lúa mới của Công ty Lương thực tăng nhẹ 100 đ/kg, chủng loại OM 5451 

từ 4.300 đ/kg lên 4.400 đ/kg (lúa tươi) và từ 5.100 đ/kg lên 5.200 đ/kg (lúa khô); chủng loại 

OM 4900 từ 4.500 đ/kg lên 4.600 đ/kg (lúa tươi) và từ 5.300 đ/kg lên 5.400 đ/kg (lúa khô). Tại 

Kiên Giang, lúa tẻ thường giảm 200 đ/kg, từ 5.100 đ/kg xuống còn 4.900 đ/kg; lúa dài từ 5.500 

đ/kg xuống còn 5.300 đ/kg. Tại An Giang, lúa tươi IR50404 giữ ở mức 4.200 đ/kg; lúa chất 

lượng cao OM 1490, 2514 ở mức 4.600 đ/kg. Tại Vĩnh Long, lúa khô IR50404 ổn định ở mức 

5.000 đ/kg.  

Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), các doanh nghiệp Phi-lip-pin 

đã được Cơ quan Lương thực nước này cho phép nhập khẩu 293.100 tấn gạo từ Việt Nam để 

đảm bảo nhu cầu lương thực cho mùa giáp hạt năm 2017. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Phi-

lip-pin cũng được nhập khẩu số lượng tương tự từ Thái Lan; 50.000 tấn gạo từ Trung Quốc, 

Ấn Độ và Pakistan; 15.000 tấn từ Australia; 4.000 tấn từ Elsavador và 50.000 tấn từ các nước 

khác. Tổng cộng số lượng các doanh nghiệp Phi-lip-pin được cấp phép nhập khẩu 805.200 

tấn gạo. Thời điểm các doanh nghiệp Phi-lip-pin phải nhận hàng là trước ngày 28/02/2017.  

Chủ tịch VFA cho biết, mặc dù lượng nhu cầu này từ Phi-lip-pin là không nhiều nhưng 

đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước thúc đẩy tình hình tiêu thụ lúa gạo đang khó 

khăn hiện nay. Tuy nhiên, thông tin này mới được phía Phi-lip-pin công bố, chưa giao chỉ tiêu 

cụ thể nên các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được.  
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Giá gạo xuất khẩu Thái Lan, Việt Nam tuần 41  

(Nguồn: Reuters) 

Gạo 5% tấm Thái Lan  Gạo 5% tấm Việt Nam  



 

 

Theo dự báo của các chuyên gia, xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục khó khăn trong 3 tháng cuối 

năm, do nguồn cung gạo vẫn lấn át triển vọng nhu cầu gạo trên thị trường.  
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Giá lúa, gạo trong nước tuần 41  

(Nguồn: CIS) 

Lúa IR50404 tại An Giang (giá tại ruộng) 
Lúa IR50404 tại Vĩnh Long (giá thu mua) 



 

 

Thị trường thế giới: Thị trường cà phê thế giới biến động tăng trong tuần qua. So với 

cuối tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2016 tăng 37 USD/tấn lên 2.038 

USD/tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2016 tăng 4,1 UScent/lb lên 152,1 

UScent/lb. Thị trường Robusta đang nóng lên do lo ngại sản lượng của Brazil sụt giảm. Trong 

tuần, giá cà phê Robusta đã vọt lên mức cao nhất trong vòng 20 tháng sau 3 phiên liên tiếp 

tăng bởi số liệu cho thấy xuất khẩu tháng 9 của Brazil giảm mạnh do hạn hán làm giảm sản 

lượng. Theo hiệp hội xuất khẩu Cecafé, xuất khẩu cà phê Robusta của Brazil giảm xuống chỉ 

còn 30.500 bao trong tháng 9/2016, giảm so với 335.900 bao cùng kỳ năm 2015. Tổng xuất 

khẩu cà phê Brazil trong tháng 9/2016 giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái do nhân 

viên hải quan ở cảng Santos đình công. 

Giá Arabica tăng trong bối cảnh triển vọng vụ thu hoạch cà phê năm 2017 bất ổn tại 

Brazil. Lượng mưa cần thiết được dự báo thấp hơn mức trung bình trong giai đoạn ra hoa – 

giai đoạn rất quan trọng của cây cà phê. Theo hệ thống thông tin khí tượng MDA về các khu 

vực trồng cà phê ở Brazil, mưa ở Sao Paulo và Parana có thể khiến cây cà phê phát triển trong 

giai đoạn ra hoa, nhưng thời tiết khô hạn vẫn khá phổ biến khắp vành đai cà phê trong suốt 

tuần, ảnh hưởng đến cây trồng. 

 

Theo Viện cà phê Quốc gia Costa Rica (ICAFE), xuất khẩu cà phê của Costa Rica vụ 

2015/16 đạt 1,24 triệu bao (loại 60kg), tăng 7% so với vụ trước. Vụ 2014/15, nước này xuất 

khẩu được 1,16 triệu bao. Riêng tháng 9/2016 – tháng cuối cùng của vụ, xuất khẩu cà phê của 

Costa Rica đã tăng 31,2% lên mức 49.679 bao so với cùng tháng vụ trước. 
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Giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2016 thị trường 

London 

Nguồn: Reuters 



 

 

Thị trường trong nước: Trong tuần qua, giá cà phê nhân xô ở Tây Nguyên liên tục tăng 

lên theo xu hướng tăng của thị trường thế giới và đã vượt mốc 42.000 đ/kg. So với cuối tuần 

trước, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng tới 1.100 – 1.200 đ/kg lên 41.900 – 

42.700 đ/kg. Đây là mức giá cao nhất kể từ đầu niên vụ 2015/2016 (vụ cũ) đến nay. Tuy giá 

lên cao nhưng lượng cà phê trong dân ở Tây Nguyên chỉ còn rất ít, trong khi cà phê niên vụ 

2016/2017 mới chỉ đang hái bói. Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB tăng 22 

USD/tấn lên 1.928 USD/tấn. 

 

Các nhà xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn còn lượng cà phê tồn trữ tương đối để đáp ứng 

các hợp đồng xuất khẩu trong tháng 10 và tháng 11 khi những cơn mưa có thể kéo dài đến tận 

đầu tháng 11, gây trở ngại cho việc thu hoạch vụ cà phê mới. 

Cà phê là sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, 

cũng là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội và kim ngạch xuất khẩu hàng 

năm của địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt diện tích cà phê hiện nay đang dẫn đến 

những hệ lụy cần phải giải quyết để giúp cây cà phê phát triển bền vững.  

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, những năm trước đây, do lợi nhuận từ trồng cà phê tăng cao 

nên người dân đua nhau mở rộng diện tích, dẫn đến quy hoạch sử dụng đất đai bị phá vỡ, một 

số diện tích cây trồng khác bị thu hẹp, không phát triển, đặc biệt là diện tích rừng, kể cả rừng 

phòng hộ bị lấn chiếm. Trong 5 năm trở lại đây, mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã có Nghị quyết chuyên 

đề về phát triển cà phê bền vững; trong đó, có đề cập đến việc giảm diện tích, các ngành, cấp 

cũng khuyến nghị các nông hộ không được mở rộng diện tích nhưng diện tích cà phê vẫn tăng 

lên thậm chí, ở những vùng đất không thích hợp, không có nguồn nước tưới.  
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Giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên 

Nguồn: CIS 

Đắc lắc- TP Buôn Mê Thuột Đà Lạt - Lâm Đồng  



 

 

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích trồng mới ở những nơi không đảm 

bảo cho cây cà phê phát triển, hiệu quả kém bình quân mỗi năm tăng hơn 2.700 ha. Hiện nay, 

tỉnh Đắk Lắk có 204.390 ha cà phê; trong đó có trên 193.000 ha cà phê kinh doanh cho thu 

hoạch, với sản lượng mỗi năm từ 450.000 tấn cà phê nhân trở lên. Đây cũng là địa phương có 

nhiều diện tích, sản lượng cà phê lớn nhất nước. 15/15 huyện, thị xã, thành phố đều có trồng cà 

phê; trong đó huyện Cư M’gar là địa phương có diện tích cà phê nhiều nhất với trên 36.000 

ha.  

Việc phát triển cà phê không theo quy hoạch, kế hoạch đã ảnh hưởng xấu đến môi 

trường sinh thái, suy giảm đất canh tác, đất đai bị thoái hoá đang diễn ra với tốc độ nhanh. Hơn 

nữa, biến đổi khí hậu, sự biến động giá cà phê cùng vật tư đầu vào các loại tăng mạnh làm thiệt 

hại lớn đến người sản xuất. Ngay trong mùa khô năm 2016 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk có gần 

70.000 ha cà phê thiếu nước tưới làm giảm năng suất hoặc mất trắng, khiến nhiều nông hộ thất 

thu.  
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Thị trường thế giới: Giá chè Bangladesh tiếp tục giảm khoảng 3,5% trong phiên đấu giá 

tuần qua (kết thúc sớm hơn một ngày so với thường lệ do nghỉ lễ vào ngày 11/10) do lượng 

hàng chào bán tăng lên mức cao nhất kể từ đầu vụ đến nay và nhu cầu yếu. Giá chè 

Bangladesh giao dịch trung bình ở mức 220,96 taka/kg (tương dương 2,8 USD/kg) trong phiên 

đấu giá thứ 23, so với 229,14 taka/kg trong phiên đấu giá trước (4/10). Gần 2.580 tấn chè được 

chào bán tại trung tâm đấu giá Chittagong tuần qua, trong đó có khoảng 20% lượng chè không 

giao dịch thành công. Trong phiên đấu giá trước, khoảng 15% lượng chè đấu giá không thành 

công trong tổng số 2.550 tấn chào bán. 

 

Trong phiên đấu giá tuần này vào ngày 4/10 tại Mombasa, giá chè loại tốt nhất của 

Kenya là Best Broken Pekoe Ones (BP1s) giảm nhẹ, đạt 2,95 - 4,47USD/kg, so với 3 - 4,5 

USD/kg tuần trước. Ba chủng loại chè khác như PF1, PD, D1 cũng giảm giá trong tuần. Kenya 

là nước xuất khẩu chè đen hàng đầu thế giới và đây cũng là mặt hàng mang lại ngoại tệ nhiều 

nhất cho quốc gia này. 

Loại chè 
Giá tuần này 

(USD/kg) 

Giá tuần trước 

(USD/kg) 

BP1 2,95-4,47 3,00-4,50 

PF1 3,00-3,60 3,08-3,70 

PD 3,48-3,68 3,49-3,85 

D1 3,20-3,80 3,47-3,85 
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Giá chè tại Băng-la-đét 

Nguồn: Reuteurs 



 

 

Sản lượng chè  toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ổn định, tăng gấp đôi trong 20 năm qua, từ 

2.525 triệu tấn năm 1995 lên 5.305 triệu tấn năm 2015. Tháng 9/2016, tại Hội nghị Chè Bắc 

Mỹ lần thứ 7 tổ chức tại Niagara Falls, Ontario, Chủ tịch của Ủy ban Chè quốc tế (ITC) đã 

trình bày một đánh giá chi tiết về nguồn cung chè toàn cầu, mô hình tiêu thụ và tổng xuất 

khẩu. Trong 80 năm qua, ITC đã biên soạn dữ liệu thống kê về chè từ khắp nơi trên thế giới.  

Trong khi chè được trồng thương mại tại hơn 35 quốc gia, sản xuất vẫn tập trung ở một 

vài nơi, với bảy nhà sản xuất hàng đầu chiếm 90% sản lượng chè của thế giới. Sản xuất tiếp tục 

vượt xa tiêu thụ ở Kenya, Trung Quốc và Việt Nam, cho thấy sự gia tăng đáng kể về sản lượng 

và điều này tác động đến giá cả. Sản lượng năm 2015 ước đạt 5.306 tấn với mức tiêu thụ đạt 

4.999 tấn dẫn đến thặng dư 307 tấn. Trong năm 2014 thặng dư là 351 tấn. Năm năm trước đây 

(2010) thặng dư là 127 tấn và 10 năm trước thặng dư ít hơn 100 tấn. 

Thị trường trong nước: Tại Thái Nguyên, giá chè nguyên liệu tuần này không đổi so với 

tuần trước. Cụ thể, chè xanh búp khô hiện ở mức 100.000 đ/kg, chè cành chất lượng cao 

180.000 đ/kg, chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) 130.000 đ/kg.  

 

 

 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

19/9 22/9 28/9 3/10 6/10 10/10

Đ
/k

g
 

Giá chè nguyên liệu Thái Nguyên   

Nguồn: CIS 

Chè xanh búp khô

Chè cành chất lượng cao 

Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) 



 

 

 Tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá chè nguyên liệu tuần này ổn định. Cụ thể, giá chè nguyên 

liệu (búp tươi) sản xuất chè xanh loại 1 giữ mức 7.000 đ/kg, giá chè nguyên liệu sản xuất chè 

đen là 3.500 đ/kg. 
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Giá chè nguyên liệu (búp tươi) tại Lâm Đồng  

Nguồn: CIS  

Chè nguyên liệu SX chè xanh (loại 1) 

Chè nguyên liệu SX chè đen (loại 1) 



 

 

Thị trường thế giới: Thị trường đường thế giới biến động giảm trong tuần qua. So với 

cuối tuần trước, giá đường trắng London kỳ hạn tháng 12/2016 giảm 4,7 USD/tấn xuống mức 

594 USD/tấn. Giá đường giảm do lực mua trên sàn kỳ hạn yếu. Tuy nhiên, giá đường chỉ giảm 

nhẹ do thị trường tiếp tục lo ngại về niên vụ mía đường 2016/2017 của Thái Lan và sản lượng 

mía giảm tại Ấn Độ và khu vực Trung Nam Brazil. Sản lượng mía đường Thái Lan niên vụ 

2016/2017 dự báo giảm 3,2% do hạn hán trên diện rộng.   

 

Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA tại Bắc Kinh vừa hạ dự báo nhập khẩu đường của 

Trung Quốc trong năm 2016/17 xuống còn 6 triệu tấn, thấp hơn 1,9 triệu tấn so với sự báo 

chính thức trước đó của USDA. Nguyên nhân giảm nhập khẩu được cho là do sản xuất mía 

đường nội địa tăng, chênh lệch giá đường nội địa và thế giới giảm giúp giảm hoạt động buôn 

lậu cũng như các biện pháp thắt chặt quản lý thương mại đường phạm pháp của Trung Quốc. 

Giá đường tăng trên thị trường Trung Quốc được hạ nhiệt nhờ nguồn đường buôn lậu, ước tính 

khoảng 1,5 – 2 triệu tấn/năm. Giá đường nội địa Trung Quốc ở mức rất hấp dẫn và dự đoán sản 

lượng tăng mạnh đã khiến USDA nâng dự báo sản lượng mía năm 2016/17 lên 83,7 triệu tấn. 

USDA dự báo sản lượng đường của Trung Quốc niên vụ 2016/17 đạt 9,53 triệu tấn, 

tăng 1,2 triệu tấn so với niên vụ trước và cao hơn 1,3 triệu tấn so với ước tính chính thức của 

USDA. USDA cũng nhấn mạnh việc chính phủ Trung Quốc đang tiến hành rà soát tình trạng 

nhập khẩu đường tăng sau những khuyến nghị của ngành đường nước này. Đợt rà soát dự kiến 

hoàn thành trong 6 tháng. 

Triển vọng nhập khẩu đường năm 2016/17 của Trung Quốc không biến động lớn do 

tiến độ nhập khẩu giảm trong thời gian gần đây. Nhập khẩu đường trong tháng 8/2016 của 

Trung Quốc đạt 360.285 tấn, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng lượng nhập khẩu 8 

tháng đầu năm 2016 đạt 2,11 triệu tấn, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2015. 
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Giá đường trắng London kỳ hạn tháng 12/2016 

Nguồn: Reuters 



 

 

Thị trường trong nước: Tuần qua, giá bán buôn đường kính trắng trên thị trường Hà Nội 

duy trì mức 17.000 đ/kg, tại TP.HCM và miền Trung, giá ở mức 16.600 - 16.800 đ/kg. Giá bán 

buôn đường tinh luyện hiện khoảng 17.000 - 17.700 đ/kg. Trong bối cảnh giá đường thế giới ở 

mức cao, hiện xấp xỉ 600 USD/tấn, dự báo trong thời gian tới, giá đường trong nước còn có 

khả năng tăng.  

Hiện nay, do giá mía tăng cao, người dân trồng mía tại ĐBSCL có xu hướng không 

muốn bán mía dù đã đến ngày thu hoạch. Thiếu nguồn mía nguyên liệu, các công ty mía đường 

phải tạm dừng mua. Tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, vùng mía lớn nhất vùng ĐBSCL, giá 

mía hiện nay rất cao, từ 1.100 - 1.300 đ/kg (tăng 300 đ/kg so với cùng kỳ. 

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, đến thời điểm này, tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch 

hơn 1.500 ha trong tổng số gần 10.900 ha mía đã xuống giống, năng suất bình quân từ 105 - 

115 tấn/ha. 

Trong Dự thảo Quy hoạch Phát triển mía đường đến 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình Thủ tướng phê duyệt, có tính tới việc ngoài sản xuất 

đủ đường cho nhu cầu trong nước sẽ xuất khẩu. Để làm được điều này cần có sự nỗ lực rất lớn 

của các doanh nghiệp ngành đường và những giải pháp ở tầm vĩ mô. 

Báo cáo rà soát phát triển mía đường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới công 

bố cho thấy, tồn kho ở các nhà máy (không tính các doanh nghiệp thương mại trung gian) 

trong 10 năm lại đây có tốc độ tăng trưởng rất cao, bình quân 25,5%/năm (2005-2014). Niên 

vụ 2015-2016, tồn kho chuyển vụ (tính đến 15/8/2016) là 204.275 tấn, gấp khoảng 8-9 lần so 

với năm 2005.  

Nguyên nhân đường tồn kho tăng cao ngoài việc do suy thoái kinh tế, mất cân đối cung-

cầu… còn do quản lý sản phẩm, dự báo thị trường của nhiều doanh nghiệp đường yếu kém và 

chưa sát thực tế. Trong giai đoạn 2007-2011, khi giá đường tăng, một số nhà máy cho tăng tồn 

kho chờ giá cao để thu tối đa lợi nhuận. Đến giai đoạn 2011-2015 giá đường liên tục giảm, 

lượng đường tồn kho toàn ngành vẫn tăng nhanh, một số nhà máy tăng đường tồn kho đã kinh 

doanh thua lỗ.  

Trung du miền núi phía Bắc và duyên hải Nam Trung bộ là hai vùng trọng điểm sản 

xuất đường của cả nước, trước đây sản xuất không đủ tiêu thụ, nhưng tồn kho đã tăng nhanh 

bình quân khoảng 16%/năm và trên 26%/năm trong 5 năm lại đây (2011-2015). Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị, với tốc độ tồn kho duy trì như trên trong thời gian 

tới thì các nhà máy đường hai khu vực này có thể phải tạm dừng hoạt động hoặc cắt giảm sản 

lượng. 

HNN 

 

 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Các đại lý bán lại hiện đang tăng giá bán hạt điều thô nhập khẩu khi 

áp lực bán điều thô Ấn Độ đã chấm dứt. Các nhà máy do nhà nước sở hữu tại Kerala thu mua 

số lượng lớn đã khiến nguồn cung bị thiếu hụt tạm thời. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết có thể sẽ 

hỗ trợ cho vụ thu hoạch điều trong năm nay tại Brazil, Tanzania và Mozambique. 

Tại Ấn Độ, giá điều giao ngay tại thị trường Delhi tuần này ổn định ở mức giá của tuần 

trước. Theo đó, điều nhân vỡ 2 mảnh, 4 mảnh, 8 mảnh và điều nhân W240 hiện đang có mức 

giá lần lượt là 730 Rs/kg; 707,5 Rs/kg; 617,5 Rs/kg và 707,5 Rs/kg. 

Tham khảo giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ 

ĐVT: Rs/kg 

Ngày 

Điều nhân 

vỡ 2 mảnh Điều nhân W240 

Điều nhân 

vỡ 4 mảnh 

Điều nhân 

vỡ 8 mảnh Hạt điều số 180 

3/10 730 867,5 707,5 617,5 1075 

5/10 730 867,5 707,5 617,5 1075 

7/10 730 867,5 707,5 617,5 1075 

10/10 730 867,5 707,5 617,5 1075 

12/10 730 867,5 707,5 617,5 1075 

(Nguồn: cashewinfo) 

Thị trường trong nước: Giá thu 

mua hạt điều khô tuần này tại Bình 

Phước đã giảm 500 đ/kg so với tuần 

trước, xuống mức 49.000 đ/kg. Tuy 

nhiên, đây là mức giá cao từ nhiều năm 

trở lại đây do nguồn cung nội địa khan 

hiếm, giá điều thô nhập khẩu ở mức 

cao trong khi nhu cầu của thế giới tăng. 

 Tuần trước, giá xuất khẩu hạt 

điều sang một số thị trường như Trung 

Quốc, Cộng hòa Séc, Ấn Độ tăng nhẹ 

so với tuần trước đó. Cụ thể là, nhân 

hạt điều sấy khô WW240 xuất khẩu 

sang thị trường Trung Quốc tăng 0,3 USD/kg, đạt mức 10,20 USD/kg; Hạt điều nhân W320 

xuất khẩu sang Cộng hòa Séc tăng 0,44 USD/kg, đạt mức 9,88 USD/kg; Hạt điều nhân W320 

xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tăng 0,24 USD/kg, đạt mức 9,17 USD/kg. Hạt điều W320 

xuất khẩu sang Niu di lân và nhân hạt điều sơ chế WW320 xuất khẩu sang Cộng hòa Slovakia 

ổn định ở mức giá của tuần trước đó là 8,75 USD/kg và 9,60 USD/kg. 
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Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều tuần từ 03 – 09/10/2016 

Mặt hàng ĐVT Lượng 

Đơn giá 

(USD) Thị trường 

Nhân hạt điều (hạt điều thô đã 

bóc vỏ, chưa rang) W320 Tấn 16,33 9170,85  Úc 

Nhân hạt điều (hạt điều thô đã 

bóc vỏ, chưa rang)  WW320 KG 15876 9,22  Canađa 

Nhân hạt điều sấy khô WW240 KG 6804 10,20  Trung Quốc 

Hạt điều nhân W320 KG 15876 9,88  Cộng hòa Séc 

Hạt điều nhân WS KG 15240,96 7,16  Đan Mạch 

Hạt điều nhân WW320 KG 15876 9,15  Cộng hòa Dominica 

Hạt điều nhân W320 KG 15876 9,17  Ấn Độ 

Hạt điều nhân WW240 KG 15422,4 9,48  Israel 

Nhân hạt điều đã qua chế biến 

(đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa 

rang) KG 15876 9,26  Nhật Bản 

Nhân hạt điều (hạt điều thô đã 

bóc vỏ, chưa rang)  WW320 Tấn 15,88 8661,84  Anh 

Nhân hạt điều (hạt điều thô đã 

bóc vỏ, chưa rang)  WW240 KG 15876 9,06  Mỹ 

(Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại) 

Theo Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas), năm 2016, xuất khẩu điều của Việt Nam ước 

đạt 350.000 tấn, trị giá hơn 2,5 tỷ USD. Vinacas nhận định xuất khẩu nhân điều trong quý 4 

năm nay nhiều thuận lợi nhưng doanh nghiệp cần chú trọng VSATTP. Mỹ vẫn là thị trường 

xuất khẩu lớn nhất của sản phẩm điều Việt Nam. Năm nay ngành điều nhận được nhiều đánh 

giá tốt của khách hàng Mỹ (thông qua AFI) như: Thực hiện hợp đồng nghiêm chỉnh, giao hàng 

tốt, chất lượng khá hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nước Mỹ vốn khắt khe trong 

việc kiểm tra chất lượng mặt hàng nông sản, là thị trường khó tính nên đã liên tục cảnh báo về 

vấn đề chất lượng VSATTP. Vinacas khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu điều sang Mỹ 

cần lưu ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng theo đúng tiêu chuẩn AFI và quy định của FDA, đặc 

biệt là các chỉ số vi sinh. Việc kiểm soát chất lượng nhân điều xuất khẩu để giữ uy tín thương 

hiệu không chỉ của doanh nghiệp mà còn cả ngành điều Việt Nam. 

T.T.P 

 

 



 

 

 Thị trường thế giới: Tại thị trường Ấn Độ, nguồn cung tăng làm chậm nhu cầu nội địa 

giữ giá ổn định. Sự sẵn có tiêu nhập khẩu từ Sri Lanka và Việt Nam, tiêu nhiễm bẩn được phép 

phát hành và nguồn cung từ Karnataka đã thu hẹp nhu cầu trong nước. Ngày 6/10, năm tấn tiêu 

Karntataka và năm tấn tiêu vùng cao được giao dịch lần lượt ở mức  680 và 690 Rs/kg. Tiêu 

Wayanad được chào bán 685 Rs/kg nhưng người mua không quan tâm. Giá giao ngay ổn định 

ở mức 68.100 Rs/tạ (tương đương 10.229 USD/tấn) cho loại tiêu xô và 71.100 Rs/tạ (tương 

đương 10.680 USD/tấn) cho tiêu chọn, giảm 300 Rs/tạ so với hôm 28/9. Trên Sàn Hiệp hội Gia 

vị (IPSTA), hợp đồng giao tháng 10, 11 và 12/2016 ổn định so với cuối tuần trước, đóng cửa 

lần lượt ở mức 72.000 Rs/tạ (tương đương 10.815 USD/tấn), 66.000 Rs/tạ (tương đương 9.914 

USD/tấn) và 63.000 Rs/tạ (tương đương 9.463 USD/tấn. Giá hạt tiêu Ấn Độ xuất khẩu hiện 

đang được giao dịch ở mức 11.000 USD/tấn C&F cho thị trường châu Âu và 11.250 USD/tấn 

cho thị trường Mỹ, giảm 25 USD/tấn so với mức đạt được cách đây 1 tuần.  

Sản lượng tiêu Ấn Độ trong năm tài chính 2016-17 có thể không tăng như đã được dự 

báo do điều kiện thời tiết thất thường trong năm nay. Thiếu mưa ở phía Tây Nam kết hợp với 

các đợt khô hạn ở một số khu vực đã thay đổi kịch bản. Một sự gia tăng đáng kể trong những 

vụ mùa tiếp theo đã được dự đoán trước đó sau các trận mưa mùa hè năm nay ở một số vùng 

trồng tiêu. Dự báo chính thức cho năm 2017 đã đặt sản lượng đạt mức 55.500 tấn so với 

48.500 tấn trong năm 2016. Tiêu thụ nội địa được cho là ở mức 51.500 tấn so với 50.000 tấn 

trong năm 2016. 

Cộng đồng Hạt tiêu Quốc tế (IPC) dự báo sản lượng hạt tiêu thế giới trong năm 2017 sẽ 

đạt 418.604 tấn, tăng so với 397.153 tấn trong năm 2016. 
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Giá tiêu xô giao ngay tại thị trường Ấn Độ  

Nguồn: Business Line 



 

 

Thị trường trong nước: Giá hạt tiêu tại thị trường trong nước tuần này nhìn chung biến 

động tăng so với tuần trước. Hiện các thương lái tại Đồng Nai đang thu mua giao động ở mức 

146.000 – 148.000 đ/kg, tăng 2.000 – 4.000 đ/kg so với cuối tuần trước. Dự báo tuần sau giá 

tiêu có thể ổn định hoặc tăng rất ít (khoảng 149.000 - 150.000 đ/kg). Tại Đắk Lắk, giá tiêu đen 

nguyên liên hiện ở mức 152.000 đ/kg, tăng 5.000 đ/kg so với cuối tuần trước. Do ảnh hưởng từ 

nguồn cung hiện tại từ người dân ngày càng khan hiếm và vụ thu hoạch tiêu sắp tới chưa đến 

nên hiện tại thương lái chỉ mua được tiêu của những gia đình có tiêu từ mùa trước và số lượng 

này cũng rất ít nên giá tiêu hiện tại đang tăng nhẹ và có xu hướng vẫn tăng trong thời gian tới.  
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Giá hạt tiêu đen tại Đắk Lắk 



 

 

Thị trường thế giới: Thị trường cao su giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, 

Nhật Bản (Tocom) diễn biến tăng trong tuần qua nhờ được hậu thuẫn bởi giá dầu tăng, đạt mức 

cao trong 5 tháng trước khi giảm nhẹ vào cuối phiên 12/10. Trong đó, hợp đồng benchmark 

tháng 3/2017 đạt 182,3 yên/kg cuối phiên 11/10, mức cao nhất kể từ ngày 13/5/2016, sau khi 

giá dầu đạt mức đỉnh 1 năm vào phiên trước đó (10/10) do kỳ vọng các thành viên OPEC cắt 

giảm sản lượng. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp hợp đồng benchmark tăng giá trong bối cảnh giá 

dầu tăng và đồng yên suy yếu. 

Thị trường cao su kỳ hạn phiên giao dịch 12/10 giảm nhẹ do các nhà đầu tư đẩy mạnh 

bán ra để chốt lời khi giá dầu giảm trở lại và đồng yên hồi phục. Giá đóng cửa hợp đồng 

benchmark tháng 3/2017 cuối ngày 12/10 đạt 178,1 yên/kg. 

 

Theo nghiên cứu mới của Tập đoàn Freedonia, tiêu thụ cao su thiên nhiên và cao su 

tổng hợp trên thế giới được dự báo tăng 3,9%/năm lên 31,7 triệu tấn vào năm 2019 nhờ sự tăng 

trưởng của ngành sản xuất lốp ô tô. Mức thu nhập tăng lên ở những nước đang phát triển, đặc 

biệt là khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng ô tô, từ đó tăng nhu 

cầu tiêu thụ lốp xe và cao su. Các ngành sản xuất khác bên cạnh lốp xe như linh kiện ô tô, sản 

phẩm cao su công nghiệp, sản phẩm y tế và giày dép cũng đóng góp vào sự gia tăng nhu cầu 

cao su.  

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương được dự báo có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cao su 

lớn nhất đến năm 2019 và chiếm gần 2/3 tiêu thụ thế giới; trong đó, In-đô-nê-xia, Ấn Độ và 

Thái Lan là những nước có mức tăng trưởng nhanh nhất. Tiêu thụ cao su tại Trung Quốc, Ma-

lai-xia, Việt Nam cũng tăng nhanh và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì là nước tiêu thụ cao su 

lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa so với toàn bộ khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào 

năm 2019. Nhu cầu cao su tại các khu vực khác như Trung Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, Trung 

Đông cũng tăng trưởng ổn định nhờ sự hỗ trợ từ ngành sản xuất lốp xe trong nước. 
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(Nguồn: Reuters) 

hợp đồng benchmark tháng 3/2017 



 

 

Tại Bắc Mỹ và châu Âu, nhu cầu tiêu thụ cao su sẽ tăng trưởng dưới mức bình quân đến 

năm 2019 do ngành chế biến cao su ở các nước phát triển chững lại, ngoại trừ ngành sản xuất 

lốp xe. Tây Âu được dự báo có mức tăng trưởng tiêu thụ cao su thấp nhất tại khu vực này. 

Thị trường trong nước: Tuần qua, giá cao su thành phẩm tại Bình Phước, Bình Dương, 

Tây Ninh diễn biến tăng mạnh cùng với xu hướng thị trường cao su thế giới. Cụ thể: cao su 

SVR3L tăng từ 30.100 đ/kg (5/10) lên 32.400 đ/kg (11/10); cao su SVR10 tăng từ 29.100 đ/kg 

lên 31.200 đ/kg. 

Hệ thống cung cấp giá tại địa phương ghi nhận giá mủ cao su dạng nước tại Bình Phước 

tuần qua đã tăng trở lại sau 1 tháng không biến động, từ 7.040 đ/kg lên 7.360 đ/kg đối với mủ 

tạp 32 độ.  

Những tháng gần đây, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi. 

Hiện, giá cao su thiên nhiên tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 37 - 38 triệu 

đồng/tấn. Nguyên nhân là do giá dầu mỏ đang nhích lên, nhu cầu của các nước tiêu thụ cao su 

lớn trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ… đang tăng. 

Tuy nhiên, do một thời gian dài giá cao su đứng ở dưới mức thấp nên nhiều hộ cao su 

tiểu điền ngưng khai thác hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác. Còn các công ty cao su lớn 

trong tỉnh thì tiết giảm việc khai thác, tập trung bảo dưỡng cây. Dự báo từ nay đến cuối năm 

2016, giá cao su có thể tiếp tục tăng. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nên thận 

trọng trong việc chặt bỏ cây cao su, tránh thiệt hại về sau. 

 

 

N.L.A 
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(Nguồn: TTCS) 

Cao su SVR3L Cao su SVR10



 

 

Thị trường thế giới: Thị trường gỗ xẻ giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Chicago 

(Mỹ) tuần qua diễn biến tăng giảm trái chiều so với tuần trước. Trong đó, hợp đồng tháng 

11/2016 đạt mức cao nhất tuần là  343,1 USD/tbf cuối phiên giao dịch 7/10. Sau đó bắt đầu 

chuỗi đi xuống, giảm xuống mức 334,6 USD/tbf vào cuối phiên 12/10. 

Theo báo cáo Nguồn 

cung gỗ hàng quý, nhu cầu 

đối với gỗ mềm tăng ở nhiều 

thị trường trên thế giới trong 

năm 2016, dẫn tới gia tăng 

thương mại gỗ toàn cầu. Các 

nước nhập khẩu lớn đã nhập 

khẩu gỗ xẻ nhiều hơn trong 

nửa đầu năm nay so với 

cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu 

cao, đồng đô la Mỹ giảm 

khiến giá gỗ xẻ tăng trong 

đầu năm 2016, so với cùng 

kỳ năm 2015. 

Thị trường Trung Quốc: Giá gỗ nhập khẩu vào Trung Quốc từ hai nguồn cung lớn là 

Nga và Canada đã có sự tương đồng trong năm nay. Tháng 7/2016, gỗ xẻ của Canada được 

bán với giá hơn 40 USD/m3, cao hơn giá gỗ của Nga. Trong năm 2016, mặc dù giá gỗ của 

Canada thấp hơn nhưng cũng không tăng thị phần trên thị trường Trung Quốc, chỉ chiếm 26% 

tổng khối lượng nhập khẩu, trong khi đó thị phần của Nga là 59%. 

Thị trường Nhật Bản: Nhà ở mới tại Nhật Bản có xu hướng tăng lên trong nửa đầu 

năm 2016, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015. Nhu cầu đối với gỗ nhờ đó cũng tăng theo. 

Nhu cầu gỗ xẻ tại thị trường Nhật Bản tăng từ những nguồn cung cấp như Áo, Phần Lan, Thụy 

Điển. Giá gỗ nhập khẩu và giá gỗ nội địa không thay đổi nhiều so với đồng Yên trong năm 

nay, nhưng so với đô la Mỹ thì tăng đáng kể. 

Thị trường Nga: Xuất khẩu gỗ xẻ của Nga tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2016. Sự 

gia tăng lớn nhất tập trung ở các thị trường châu Á, với mức tăng 12%. Chi phí sản xuất thấp ở 

phía Đông nước Nga đã dẫn đến sự xâm nhập lớn các nhà máy cưa của Nga ở Trung Quốc, do 

đó các nhà máy cưa của Canada sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc này. Giá gỗ xuất khẩu của 

Nga đã giảm trong vài năm qua, nhưng không bằng mức giảm của giá gỗ xẻ. 

Thị trường Bắc Âu: Trong năm 2015 và 2016, đồng tiền nội địa giảm ở các nước Bắc 

Âu đã làm tăng sức cạnh tranh đối với gỗ. Giá gỗ năm 2016 giảm xuống mức thấp nhất kể từ 

đầu năm 2005. Năm 2016, Phần Lan tiếp tục tăng xuất khẩu gỗ trong năm thứ 7 liên tiếp. 

Trong 5 tháng đầu năm nay, các lô hàng xuất khẩu đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, tới 

các thị trường ngoài châu Âu như Ai Cập, Nhật Bản, Trung Quốc và Arập Xêut. 
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(Nguồn: Reuters) 

hợp đồng tháng 11/2016 



 

 

Thị trường trong nước: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu 

năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt trên 4,4 tỷ USD, tăng 1,4% so với 

cùng kỳ năm ngoái; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 3,19 tỷ USD, chiếm trên 72% 

tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đạt mức tăng 4,99% so với cùng kỳ. Dự kiến cả 

năm nay xuất khẩu nhóm sản phẩm nay sẽ đạt mục tiêu đặt ra là 7,2 tỷ USD. 

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang rất nhiều thị trường; trong 

đó Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 39,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm 

hàng này, đạt 1,75 tỷ USD; tiếp đến thị trường Nhật Bản 644 triệu USD, chiếm 14,6%; Trung 

Quốc 637 triệu USD, chiếm 14,5%; Hàn Quốc 376,2 triệu USD, chiếm 8,5%.Trong 8 tháng 

qua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang đa số các thị trường bị sụt giảm kim ngạch so với cùng 

kỳ năm ngoái; trong đó, giảm mạnh ở các thị trường như: Na Uy giảm trên 40%, Hồng Kông 

giảm 68%, Ấn Độ giảm 45%.Ngoài ra các thị trường khác như Nam Phi, Phần Lan, Áo… cũng 

bị sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, xuất khẩu lại tăng mạnh ở một vài thị trường như: Campuchia, 

Mexico, Bồ Đào Nha với mức tăng tương ứng là 455%, 111% và 65% so với cùng kỳ. 

Đáng chú ý, thị trường Hoa Kỳ nhiều tiềm năng hiện đã trở thành đích ngắm của nhiều 

nước xuất khẩu gỗ, trong đó có Trung Quốc. Gần đây nhiều DN sản xuất, chế biến gỗ xuất 

khẩu của Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức thành lập DN có vốn FDI để sản 

xuất sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, sau đó xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Việc đầu tư ồ 

ạt của DN Trung Quốc vào ngành gỗ tại Việt Nam không chỉ khiến các DN trong nước mất 

đơn hàng và chịu sự cạnh tranh khốc liệt, mà còn tiềm ẩn nguy cơ các sản phẩm đồ gỗ sẽ phải 

đối mặt với việc bị kiện chống bán phá giá từ một số quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật, EU do lượng 

hàng xuất khẩu tăng quá nhanh và có mức giá rẻ. 

Hàng năm, Việt Nam xuất khẩu (XK) khoảng 20 loại mặt hàng thuộc nhóm gỗ HS 44 

sang Hoa Kỳ, với kim ngạch XK thu được khoảng trên dưới 100 triệu USD, chiếm khoảng 

dưới 5% trong tổng kim ngạch XK. Các mặt hàng thuộc nhóm sản phẩm gỗ HS 94 được XK 

sang Hoa Kỳ đa dạng hơn nhiều so với các sản phẩm thuộc nhóm HS 44. Cụ thể, kim ngạch 

XK đạt được từ nhóm sản phẩm gỗ HS 94 cao hơn khoảng 10 lần kim ngạch của các mặt hàng 

nhóm gỗ HS 44, chiếm trên 95% trong tổng kim ngạch XK các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ 

sang Hoa Kỳ. Điểm chung của các mặt hàng XK này là, hầu hết các loài gỗ trong các sản phẩm 

XK là gỗ có nguồn gốc từ NK từ các nguồn có tính hợp pháp rõ ràng như từ Hoa Kỳ, EU và 

một số nước châu Mỹ La Tinh. Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm được làm từ gỗ có nguồn 

gốc từ các khu vực rừng tự nhiên nhiệt đới. 

Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết mà 

Việt Nam và Hoa Kỳ là thành viên tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác cho cả hai quốc gia trong 

thương mại gỗ trong thời gian tới. 

N.L.A 

 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Tại thị trường Chicago, Mỹ, giá lợn hơi giao kỳ hạn tháng 10/2016 

nhìn chung đang tăng khá mạnh so với tuần trước nhờ sức mua tăng, giá bán buôn lợn hơi 

phục hồi. Chốt phiên giao dịch ngày 12/10, giá lợn hơi đạt 52,375 Uscent/lb, tăng 3,45 

Uscent/lb so với mức giá đạt được vào cuối phiên giao dịch ngày đầu tuần trước (3/10). 

Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ sáng ngày 12/10 cho thấy giá bán buôn thịt lợn đã tăng 

1,55 USD/cwt so với ngày hôm trước (11/10), đạt mức 73,72 USD/cwt. Số lượng lợn giết mổ 

theo ước tính của Mỹ hôm 11/10 đạt mức 396.000 con, giảm 40.000 con so với tuần trước. 

 

Thị trường trong nước: Giá thu mua lợn hơi tại các tỉnh phía Nam tuần này tiếp tục 

giảm nhẹ so với tuần trước. Theo đó, giá lợn hơi tại An Giang, Đồng Nai đã giảm lần lượt là 

1.000 đ/kg và 2.000 – 3.000 đ/kg, hiện có mức giá tương ứng là 39.000 đ/kg và 40.000 đ/kg. 

Tại nhiều tỉnh như: Bến Tre, Tiền Giang và Long An, giá lợn hơi phổ biến ở mức 41.000 - 

43.000 đ/kg. Tại nhiều địa phương ở Tp. Cần Thơ, giá lợn hơi đang phổ biến ở mức 39.000 - 

41.000 đ/kg, với mức giá này, nhiều người chăn nuôi vẫn có lãi nhưng rất "ít".  

 

 

46

48

50

52

54

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10

Uscent/lb 

Diễn biến giá lợn hơi giao kỳ hạn tháng 10/2016 tại thị trường 

Chicago, Mỹ (Nguồn: CIS) 
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 Trái với giá lợn hơi, thời điểm này, giá lợn giống đang ở mức cao bởi nhiều hộ chăn 

nuôi đã bắt đầu tìm mua con giống để chuẩn bị tái đàn nuôi phục vụ thị trường Tết với kỳ vọng 

đầu ra lợn hơi trong dịp Tết tới đây sẽ thuận lợi. Giá giống tại Cần Thơ hiện tăng bình quân 

100.000 - 300.000 đ/con (cỡ 9 – 11 kg/con). 

Giá bán buôn gà ta tuần này tại nhiều địa phương như chợ Hà Vĩ, Hà Nội, An Giang, 

Đắc Lắc ổn định ở mức giá của tuần trước là 95.000 đ/kg; 90.000 đ/kg và 84.000 đ/kg. 

 

Trong khi gà ta đang có xu hướng ổn định về giá thì giá thu mua gà công nghiệp tại 

Đồng Nai, Vĩnh Long lại đang tăng nhẹ so với tuần trước nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng. Cụ thể là, 

giá gà công nghiệp hơi tại Đồng Nai đã tăng khoảng 1.000 – 2.000 đ/kg, hiện đạt 24.000 đ/kg; 

Vĩnh Long tăng 1.000 đ/kg, hiện đạt 23.000 đ/kg. 

T.T.P. 
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 Thị trường thế giới: Xu hướng tăng giá dự báo ở thị trường cá hồi trong những tháng 

tới được đưa ra khi chi phí sản xuất liên tục tăng đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, sự thay 

đổi tạm thời dừng ăn cá hồi để chuyển sang các sản phẩm khác. Báo cáo của Ngân hàng 

Nordea cho biết, tại châu Âu, giá cá hồi bán buôn thời gian qua vẫn cao trên các thị trường 

chính là Pháp và Tây Ban Nha, lần lượt ở mức khoảng 9 €/kg và 8 €/kg, mặc dù có giảm nhẹ 

trong tháng 8/2016. Pháp và Tây Ban Nha chiếm 24% tổng doanh số cá hồi bán sang châu Âu 

vào năm 2015, với tổng số 218.000 tấn. Xu hướng này được phản ánh trong giá giao ngay cao 

hơn, giá đang ở ngưỡng khoảng 12 €/kg ở Pháp.  

Xu hướng tăng giá diễn ra trong bối cảnh sản lượng tại Chile giảm, sau tác động của 

hiện tượng tảo nở hoa và tiếp tục được hỗ trợ bởi chi phí sản xuất được dự kiến tăng - đặc biệt 

là ở Na Uy, có thể đạt trung bình 34 NOK/kg vào năm 2016, và 35 NOK/kg trong năm 2017. 

Giữa sự thắt chặt nguồn cung, giảm xuất khẩu gần đây cũng đã thành hiện thực. Trong 8 tháng 

đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu cá hồi của Na Uy giảm 6,1% (tương đương 45.800 

tấn). Trong khi đó, do sản lượng giảm, xuất khẩu của Chile cũng đã giảm khoảng 35% (tương 

đương 66.000 tấn) trong giai đoạn từ tháng 3-7/2016. Thật khó để dự đoán giá thị trường sẽ di 

chuyển tới mức nào trong những tháng tới khi hiện nay cứ mỗi tuần giá lại tăng thêm 1 €/kg. 

Sự sụt giảm giá trị đồng bảng Anh sau cuộc bỏ phiếu Brexit có thể không nhất thiết dẫn 

đến sự tăng mạnh của giá cá chẽm và cá tráp trên thị trường bán buôn của Anh. Đồng bảng 

Anh giảm giá có thể được bù đắp một phần bởi giá cá chẽm và cá tráp thấp hơn theo đồng euro 

và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp. Giá cá chẽm và cá tráp bằng đồng euro trên thị 

trường bán buôn châu Âu đã nhẹ giảm so với năm trước. Sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà 

cung cấp và khối lượng tiêu thụ cao hơn trên thị trường châu Âu bởi các nhà sản xuất Tây Ban 

Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đã gây áp lực lên giá trong năm 2016 so với năm 2015. Sự mất giá của 

đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng euro và đầu tư sản xuất mới ở cả Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ 

Kỳ đã thúc đẩy sự gia tăng khối lượng cá chẽm và cá tráp bán cho châu Âu. Tuy nhiên, sự gia 

tăng nguồn cung đã được bù đắp một phần bởi sự gia tăng trong nhu cầu. Tiêu thụ cá chẽm và 

cá tráp đang gia tăng ở một số nước châu Âu, bao gồm Ý, vì điều kiện kinh tế tốt hơn và thời 

tiết tốt trong mùa hè. Các nhà sản xuất cho biết giá cá chẽm và cá tráp đang giảm mỗi tuần trên 

khắp châu Âu và dự kiến sẽ đạt mức thấp nhất trong tháng mười một, trước khi bắt đầu tăng 

trở lại trước Giáng sinh, theo một xu hướng lịch sử.  

Giá cá ngừ thịt nạc, đỏ ngày càng cao và gần bằng giá sản phẩm cắt miếng có mỡ do 

sản lượng khai thác trên thế giới giảm và thị hiếu tiêu thụ thay đổi. Giá cá ngừ mắt to đông 

lạnh đạt 1.000 yên (9,96 USD)/kg tại chợ cá Tsukiji ở Tokyo, tăng 10% so với năm trước. Sản 

lượng đánh bắt được chủ yếu là cá ngừ mắt to thịt đỏ, giá rẻ hơn so với cá ngừ vây xanh nên 

được ưa chuộng tại các siêu thị. Dân số Nhật ngày càng già, nhiều người thích thịt đỏ, thịt nạc 

hơn. Ngay cả đối với cá ngừ vây xanh cao cấp, thịt nạc thẫm màu cũng được thích hơn phần 

thịt bụng. Năm 2015, giá thịt thẫm màu thấp hơn khoảng 500 yên so với thịt bụng đạt khoảng 

3.000 yên/kg, nhưng năm nay, 2 sản phẩm này có giá tương đương nhau 3.200 yên/kg. Nguồn 

cung cá ngừ vây xanh nuôi nhiều mỡ tăng cũng là một nguyên nhân. Hàn Quốc thường nhập 

khẩu sản phẩm cá ngừ có nhiều mỡ của Nhật Bản, nhưng họ bắt đầu tận dụng nguồn cung 

trong nước, do vậy nguồn cung trên thị trường Nhật tăng lên. 

 



 

 

Thị trường trong nước: Thị trường cá tra nguyên liệu tại hầu hết các tỉnh ĐBSCL sau 

khi tăng giá liên tục thì sang đầu tuần này vẫn duy trì được lượng thu mua của các nhà máy ở 

mức cao. Tuy nhiên, giá bắt đầu có xu hướng chững lại ở mức cao đã thiết lập trong tuần 

trước. Giá cá trong size 700 - 900 gr/con duy trì ở mức 22.500 - 23.000 đ/kg. 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), chắc chắn từ nay 

cho tới cuối năm, nhu cầu của một số thị trường lớn sẽ tăng, dự báo giá cá tra xuất khẩu còn 

tăng trong quý tới. Tuy nhiên, cả doanh nghiệp và người nuôi nên cân nhắc và tính toán kỹ 

lưỡng sản lượng thả nuôi và thu hoạch, tránh thả nuôi một cách ồ ạt và nên cân đối theo nhu 

cầu, hợp đồng đã ký với doanh nghiệp xuất khẩu. 

 

Tuần này, giá tôm sú nguyên liệu tại Bạc Liêu loại 30 con/kg tăng thêm 5.000 đ/kg so 

với tuần trước lên mức 210.000 đ/kg, cỡ 40 con/kg tăng 3.000 đ/kg lên 175.000 đ/kg. Tại Kiên 

Giang, giá tôm sú loại 30 con/kg tăng 5.000 đ/kg lên 195.000 đ/kg.  
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Giá cá tra thịt trắng nguyên liệu tại Cần Thơ   
  



 

 

Mặc dù công bố bất lợi của DOC đối với xuất khẩu tôm của Việt Nam, thị trường tôm 

nguyên liệu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn chưa bị tác động nào đáng kể, thậm 

chí một số mặt hàng đang trong xu hướng tăng. 
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Thị trường trong nước: Tại một số vùng trồng cà chua chủ lực của tỉnh Lâm Đồng như 

xã Ka Đơn, Tu Tra (huyện Đơn Dương), xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng)… phần lớn diện 

tích đều bị ảnh hưởng bởi bệnh xoăn lá virus. Nhiều hộ chuyên canh cà chua tại khu vực này 

cho biết từ tháng 8 đến nay có khoảng 70% diện tích bị bệnh, quả sần sùi không đạt chất 

lượng. Do dịch bệnh nên thời điểm này cà chua rất khan hiếm. Giá thu mua tại vườn được 

thương lái đẩy lên cao gấp 3-4 lần bình thường nhưng vẫn không có hàng để bán. Theo ghi 

nhận tại một số vựa cà chua lớn ở huyện Đơn Dương, giá cà loại 1 đang xấp xỉ 15.000 đ/kg, 

loại 2 khoảng 10.000 đ/kg. Hơn cả, hiện bệnh xoăn lá virus trên cà chua chưa có thuốc bảo vệ 

thực vật đặc trị, nên để hạn chế mầm bệnh phát triển, việc tiêu hủy cây bệnh và quản lý chất 

lượng giống, luân canh cây trồng là những biện pháp đang được ngành nông nghiệp địa 

phương hướng dẫn nông dân áp dụng. 

Ngoài mặt hàng cà chua có xu hướng tăng, tại Lâm Đồng, một số rau củ có xu hướng 

tăng như bắp cải, củ dền, cải bó xôi tăng 2000-5000đ/kg. Hiện một số loại rau đang ở giai đoạn 

cuối vụ nên nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn gia tăng nên thị trường một số loại rau 

tăng.  

 

Tình hình xuất nhập khẩu: Gần đây, hợp tác xã xoài Suối Lớn (huyện Xuân Lộc, Đồng 

Nai) đã thực hiện những bước cuối cùng với đối tác đến từ Australia trong việc xuất khẩu trái 

xoài Đồng Nai vào thị trường Australia. Dự kiến, tháng 3/2017, những lô xoài đầu tiên của 

Đồng Nai từ hợp tác xã Suối Lớn sẽ được xuất vào thị trường Australia với sản lượng 

khoảng 18 tấn/ngày. Đây là thông tin đáng mừng cho ngày xuất khẩu trái cây của nước ta nói 

chung và mặt hàng xoài nói riêng. 
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Giá một số rau củ tại Lâm Đồng (nguồn: CIS) 

Bắp cải trắng loại 1 

Bắp cải tím loại 1 

Hành tây loại 1 

Cà chua thường loại 1 

Hoa lơ trắng loại 1 

Hoa lơ xanh loại 1 

Cà rốt loại 1 

Đậu cove  

Khoai tây ta loại 1 

Cải thảo loại 1 



 

 

Trong số 29 loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam, có nhiều loại trái cây có giá trị xuất 

khẩu tăng kỷ lục như dưa hấu, cam, ổi, mận, chuối. Tuy nhiên, thanh long mới là sản phẩm 

chiếm giá trị lớn nhất trong số các sản phẩm trái cây tươi xuất khẩu, chiếm vị trí đầu bảng với 

giá trị xuất khẩu đạt gần 568 triệu USD, tương đương gần 50% tổng giá trị xuất khẩu. Mặt 

hàng ở vị trí thứ hai là nhãn với hơn 103.000 USD, tương đương 9,1%; tiếp theo là dưa hấu, 

đạt gần 95.000 USD. Những mặt hàng trái cây có giá trị xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ 

năm trước còn có chuối với mức tăng trưởng hơn 311%; mận 63%; ổi 1075%, cam 1.049% so 

với cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2015. 

Hiệp hội rau quả Việt Nam dự báo xu hướng tăng trưởng này sẽ tiếp tục diễn ra trong 

thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ hàng rau quả tăng mạnh vào những tháng cuối năm, đặc biệt 

các chủng loại hàng khô như các loại nấm, măng khô… phục vụ cho các ngày lễ, tết. 

CDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Theo nguồn tin Reuters, giá ngô kỳ hạn tại thị trường Chicago, Mỹ 

tuần qua có biến động tăng nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, giá bình quân tuần này của mặt hàng 

ngô đạt 344 Uscent/bushel, cao hơn 0,3% so với mức giá của tuần trước. Được biết, các nhà 

phân tích dự đoán USDA sẽ giảm ước tính năng suất ngô của Mỹ năm 2016, từ mức 174,4 

bushel/acre trong tháng 9/2016, xuống còn 173,5 bushel/acre, nhưng vẫn ở mức cao nhất.  

Tuy nhiên, tuần qua, mặt hàng đậu tương kỳ hạn tại thị trường Chicago lại có dấu hiệu 

giảm 1% từ mức bình quân 960 UScent/bushel xuống 953 UScent/bushel. Nguyên nhân chủ 

yếu vẫn là do dự báo sản lượng tăng trong thời gian tới. 

 

Gần đây, Trung Quốc cho biết, nước này sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với ngũ cốc 

sấy khô từ phụ phẩm chưng cất (DDGS) của Mỹ, được nhập khẩu bởi một số nhà cung cấp 

thành phần thức ăn chăn nuôi lớn. Mức thuế 33,8% có hiệu lực ngay lập tức. Động thái này 

diễn ra sau 1 cuộc điều tra kéo dài hàng tháng bởi khiếu nại các nhà sản xuất ethanol Trung 

Quốc cho rằng, ngành công nghiệp Mỹ đã không công bằng, hưởng lợi từ trợ cấp. 

Hiệp hội các nhà máy TACN Thái Lan dự đoán nhu cầu đối với TACN của nước này 

năm 2016 duy trì ở mức 18,6 triệu tấn, tăng khoảng 4% so với năm 2015. Ngành TACN Thái 

Lan phụ thuộc nhiều hơn vào các nguyên liệu TACN nhập khẩu, hiện chiếm khoảng 60% tổng 

nhu cầu TACN do sản xuất ngũ cốc và các phụ phẩm cho sản xuất TACN nội địa không đủ. 

Nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu TACN Mỹ của Thái Lan được dự đoán nằm trong khuynh 

hướng tăng, đặc biệt là đối với đậu tương và bột đậu tương, và phế phẩm ngũ cốc từ quá trình 

sản xuất ethanol.  
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Giá ngô và đậu tương tại Chicago, Mỹ  

(Nguồn: Reuters) 
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Thị trường trong nước: Giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong nước trong tuần qua 

tương đối ổn định đối với các mặt hàng. Tuy nhiên, mặt hàng cám đậm đặc dành cho heo đã 

tăng thêm 100 đ/kg lên mức giá 14.800 đ/kg. Các mặt hàng thức ăn chăn nuôi hỗn hợp cho vịt 

và gà tại tỉnh Hưng Yên vẫn giữ ở mức ổn định của tuần trước. Cụ thể, giá cám viên dành cho 

heo ổn định ở mức giá 9.800đ/kg; giá cám đậm đặc dành cho vịt có giá là 9.200đ/kg 

 

Theo đánh giá của các chuyên gia, quy mô sản xuất thức ăn chăn nuôi (TĂCN) công 

nghiệp tiếp tục tăng mạnh với mức tăng 8,5%, trở thành nước có sản lượng TĂCN lớn nhất 

Đông Nam Á và thứ 12 thế giới. Dự báo tới năm 2017, sản lượng TĂCN có thể đạt 17 triệu 

tấn, tới năm 2020 có thể vượt so với kế hoạch, cán mốc 20 triệu tấn.  

Sự phát triển của chăn nuôi trong nước đang dần đánh bật các sản phẩm chăn nuôi nhập 

khẩu. Trong khi sản lượng chăn nuôi trong nước tiếp tục tăng chóng mặt thì tình hình xuất 

khẩu lại đang rất khiêm tốn. Mặc dù số lượng không đáng kể nhưng sản phẩm chăn nuôi Việt 

Nam hiện cũng đã hình thành được mầm mống xuất khẩu. Trong thời gian tới, Bộ NN-PTNT 

sẽ đưa một số mặt hàng chăn nuôi, trước mắt là thịt lợn và trứng vào các chương trình đàm 

phán cấp cao với một số nước để sớm mở cửa xuất khẩu, nhất là các thị trường như Trung 

Quốc, Singapore, Australia… 
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Giá thức ăn hỗn hợp tại Hưng Yên (nguồn: CIS)  

Cám viên dành cho heo

Cám đậm đặc dành cho 

heo 

Cám viên dành cho vịt  



 

 

Thị trường thế giới: Thị trường Ure thế giới tuần qua khởi sắc nhờ nhu cầu gần đây có 

dấu hiệu tăng trong khi nguồn cung Ure trong ngắn hạn có xu hướng thắt chặt. Giá Ure bán 

buôn Vịnh Mỹ tăng 4 USD/tấn lên 189,5 USD/tấn. Giá Ure trung bình trên sàn giao dịch hiện 

là 302 USD/tấn.  

Giá DAP bán lẻ giảm 1 USD/tấn xuống mức 422,5 USD/tấn. Giá DAP bán buôn Vịnh 

Mỹ giảm 5,5 USD/tấn xuống mức 313 USD/tấn. Giá Kali bán buôn hiện ở mức 242 USD/tấn, 

giá Kali bán lẻ là 319 USD/tấn. Thị trường Kali thế giới có xu hướng bình ổn sau khi các nhà 

sản xuất Kali cắt giảm sản lượng.  

 

Thị trường trong nước: Thị trường tại khu vực Tây Nam Bộ đang sôi động trở lại do 

một số vùng vào vụ, lượng hàng giao dịch mua bán tăng cao, tuy nhiên giá cả vẫn ổn định. Tại 

TP.HCM, thị trường diễn ra ổn định, nhu cầu tập trung chủ yếu về hàng DAP, Ure do chuẩn bị 

cho vùng ĐBSCL vào vụ chăm bón. Giá cả 2 loại hàng vẫn giữ mức cũ vì vẫn có nguồn cung 

tương đối cân bằng so với nhu cầu. DAP hàng vẫn còn tồn nhiều .Ure thì ngoài hàng trong 

nước thì vẫn có một lượng hàng nhập từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia về thường xuyên 

bằng tàu thủy cũng như công-ten-nơ. Giá các mặt hàng như sau: Giá Đạm Cà Mau dao động từ 

295.000 – 300.000 đ/bao (50kg); DAP xanh 18 – 4 – 6 – 0 giá 545.000 – 550.000 đ/bao; DAP 

Đình Vũ 450.000 – 460.000 đ/bao; DAP (Trung Quốc) và DAP (Mỹ) giá 580.000 – 600.000 

đ/bao; Kali Isarel giá 420.000 đ/bao.  

Tại miền Bắc, giá các loại phân bón ở mức khá ổn định do nhu cầu ở mức thấp và lượng 

hàng tồn kho tại khu vực vẫn tương đối lớn. Đối với phân Ure: Trung Quốc hạt trong 5.600 – 

5.650 đ/kg, hạt đục Cà Mau 6.500 – 6.550 đ/kg, Phú Mỹ 6.300 – 6.350 đ/kg, Hà Bắc 6.100 – 

6.200 đ/kg, Ninh Bình 6.000 – 6.050 đ/kg, Hạt trong Indonesia 5.300 – 5.350  đ/kg. Phân kali 

Israel 7.350 – 7.400 đ/kg, Kali Phú Mỹ 6.900 – 7.000 đ/kg, Kali Lào 5.700 – 5.750 đ/kg, Supe 

Lân Lâm Thao 2.600 – 2.650  đ/kg. 
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Giá Ure giao ngay thị trường Yuzhny, Ucraina 

Nguồn: Reuters 



 

 

 

Dự báo, sản xuất Urê năm 2016 đạt mức 2,15 triệu tấn, giảm 5,18% so với năm 2015 do 

tồn kho cao. Sau khi tạm dừng sản xuất (tháng 4/2016), Nhà máy Đạm Ninh Bình đã sản xuất 

trở lại từ ngày18/6 với công suất khoảng 60% và lại tiếp tục dừng máy từ khoảng giữa tháng 8 

tới nay. Tương tự, Nhà máy Đạm Hà Bắc cũng sản xuất cầm chừng chỉ đạt khoảng 60-70% 

công suất. Nhập khẩu Urê 9 tháng năm 2016 ước đạt 452 ngàn tấn, tăng 78% (253 ngàn tấn) so 

với 9 tháng năm 2015. Tuy nhiên do lượng tồn kho cao và đang ở thời điểm cuối vụ nên dự 

báo quý IV/2016, nhập khẩu Ure sẽ giảm. 

HNN 
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Giá bán lẻ phân bón Đầu trâu  - Nguồn: CIS 

Hưng Yên Lâm Đồng Vĩnh Long



 

 

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, kết thúc đợt I năm 2016 thực hiện chủ 

trương thu mua muối tạm trữ của Chính phủ, Bạc Liêu đã thu mua được hơn 3.000 tấn muối 

tồn đọng trong dân, với giá dao động từ 700 - 850 đ/kg, cao gần gấp 2 lần giá đầu vụ.  

Tuy lượng muối được thu mua tạm trữ trong thời gian qua tương đối lớn, nhưng hiện tại 

sản lượng muối còn tồn đọng trong dân hơn 94.000 tấn. Trong khi đó, khi hết thời hạn thu mua 

tạm trữ theo chủ trương, giá muối trên thị trường có chiều hướng giảm trở lại, đầu ra cho hạt 

muối còn lại tiếp tục gặp khó.  

Trước đầu ra hạt muối khó khăn, tỉnh Bạc Liêu đang quy hoạch lại lộ trình sản xuất loại 

nông sản này đến năm 2030 theo hướng giảm dần. Cụ thể, theo từng năm chuyển một ít diện 

tích làm muối sang nuôi trồng thủy hải sản, phấn đấu đến năm 2030 diện tích sản xuất muối 

của tỉnh còn khoảng 1.500 ha, giảm gần 1.000 ha so với hiện nay.  

Niên vụ muối 2015- 2016, Bạc Liêu sản xuất hơn 2.300 ha, đạt sản lượng hơn 165.000 

tấn. Đây được xem là một trong những vụ muối trúng từ trước đến nay. Tuy nhiên, do giá 

xuống thấp, tiêu thụ khó, diêm dân tồn đọng hơn 100.000 tấn, nhiều hộ lâm vào cảnh khó 

khăn. 

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá muối tiếp tục giữ ổn định trong 2 tuần 

đầu tháng 10/2016. Cụ thể: tại Nam Định, giá bán buôi muối thường giữ ở mức 800 đ/kg. Tại 

Bạc Liêu, giá bán buôn muối trắng ở mức 500 – 600 đ/kg; muối đen 300 – 400 đ/kg. Tại Hưng 

Yên, muối iot có giá 5.000 đ/kg, muối thường là 3.800 đ/kg. Tại Hà Nội, giá muối thô ở mức 

2.900 đ/kg, muối tinh là 3.200 đ/kg. 

 

 

N.L.A 

 

 

300

400

500

600

700

800

900

03/10 05/10 07/10 10/10 12/10

đ
/k

g
 

Giá muối trong nước tuần 41   

(Nguồn: CIS) 

Muối thường tại Nam Định Muối đen tại Bạc Liêu Muối trắng tại Bạc Liêu 



 

 

TÁC ĐỘNG CỦA TPP ĐẾN XUẤT KHẨU GỖ VIỆT NAM 

Thực trạng xuất khẩu gỗ Việt Nam 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm nay, xuất 

khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt trên 4,4 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 

ngoái; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 3,19 tỷ USD, chiếm trên 72% tổng kim 

ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đạt mức tăng 4,99% so với cùng kỳ. Dự kiến cả năm nay xuất 

khẩu nhóm sản phẩm này sẽ đạt mục tiêu đặt ra là 7,2 tỷ USD. 

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang rất nhiều thị trường; trong 

đó Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất các loại gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, chiếm 

39,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,75 tỷ USD; tiếp đến 

thị trường Nhật Bản 644 triệu USD, chiếm 14,6%; Trung Quốc 637 triệu USD, chiếm 14,5%; 

Hàn Quốc 376,2 triệu USD, chiếm 8,5%. 

Trong 8 tháng qua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang đa số các thị trường bị sụt giảm 

kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, giảm mạnh ở các thị trường như: Na Uy giảm 

trên 40%, Hồng Kông giảm 68%, Ấn Độ giảm 45%, . ngoài ra các thị trường khác như Nam 

Phi, Phần Lan, Áo… cũng bị sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, xuất khẩu lại tăng mạnh ở một vài 

thị trường như: Campuchia, Mexico, Bồ Đào Nha với mức tăng tương ứng 455%,  111% và 

65% so với cùng kỳ. 

Hàng năm, Việt Nam XK khoảng 20 loại mặt hàng thuộc nhóm gỗ HS 44 sang Hoa Kỳ, 

với kim ngạch XK thu được khoảng trên dưới 100 triệu USD, chiếm khoảng dưới 5% trong 

tổng kim ngạch XK. Các mặt hàng thuộc nhóm sản phẩm gỗ HS 94 được XK sang Hoa Kỳ đa 

dạng hơn nhiều so với các sản phẩm thuộc nhóm HS 44. Cụ thể, kim ngạch XK đạt được từ 

nhóm sản phẩm gỗ HS 94 cao hơn khoảng 10 lần kim ngạch của các mặt hàng nhóm gỗ HS 44, 

chiếm trên 95% trong tổng kim ngạch XK các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ. 

Điểm chung của các mặt hàng XK này là, hầu hết các loài gỗ trong các sản phẩm XK là gỗ có 

nguồn gốc từ NK từ các nguồn có tính hợp pháp rõ ràng như từ Hoa Kỳ, EU và một số nước 

châu Mỹ La Tinh. Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm được làm từ gỗ có nguồn gốc từ các 

khu vực rừng tự nhiên nhiệt đới. 

Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết mà 

Việt Nam và Hoa Kỳ là thành viên tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác cho cả hai quốc gia trong 

thương mại gỗ trong thời gian tới. 

Tại thị trường Nhật Bản, tình hình cũng khá khả quan khi tốc độ tăng trưởng về kim 

ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong giai đoạn 2013-2015 đạt bình quân khoảng 

13%/năm. Các mặt hàng XK quan trọng nhất của Việt Nam vào Nhật Bản bao gồm dăm gỗ, đồ 

nội thất phòng ngủ, đồ gỗ ngoài trời, ghế gỗ và đồ nội thất văn phòng. Một số chuyên gia nhìn 

nhận: Hiệp định TPP, trong đó Nhật Bản là một trong những quốc gia thành viên sẽ tạo cơ hội 

lớn cho các DN ngành gỗ gia tăng thị phần tiêu thụ các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Bên cạnh 

đó, những thay đổi về chính sách có liên quan đến sản phẩm gỗ tại Nhật Bản gần đây cũng 

đang tạo ra những cơ hội lớn cho ngành công nghiệp chế biến gỗ XK của Việt Nam. 

 

 



 

 

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng đầu 

năm 2016 

ĐVT: USD 

Thị trường 8T/2016 8T/2015 

+/- (%) 

8T/2016 

so với cùng kỳ 

Tổng kim 

ngạch 4.408.306.556 4.346.667.638 +1,42 

Sản phẩm gỗ 3.190.754.790 3.039.015.557 +4,99 

Hoa Kỳ 1.751.404.076 1.686.088.408 +3,87 

Nhật Bản 644.011.953 654.305.796 -1,57 

Trung Quốc 637.140.089 575.766.622 +10,66 

Hàn Quốc 376.228.177 319.601.519 +17,72 

Anh 209.324.964 186.568.781 +12,20 

Australia 106.014.699 97.371.397 +8,88 

Canada 84.488.310 101.433.397 -16,71 

Pháp 64.598.044 60.679.253 +6,46 

Đức 63.594.207 74.735.481 -14,91 

Hà Lan 45.727.797 45.126.625 +1,33 

Đài Loan 41.887.840 48.715.164 -14,01 

Ấn Độ 34.280.119 62.726.166 -45,35 

Malaysia 26.489.218 36.597.587 -27,62 

Hồng Kông 23.414.189 73.515.440 -68,15 

Bỉ 19.395.505 20.386.544 -4,86 

NewZealand 17.514.620 17.386.171 +0,74 

Italia 17.212.778 18.663.601 -7,77 

 

 



 

 

 

Thị trường 8T/2016 8T/2015 

+/- (%) 

8T/2016 

so với cùng kỳ 

Ả rập Xê Út 15.684.756 17.279.171 -9,23 

Thụy Điển 14.149.263 15.403.436 -8,14 

Tây Ban Nha 13.800.469 13.546.657 +1,87 

Thái Lan 13.484.694 13.932.264 -3,21 

U.A.E 12.843.552 11.630.019 +10,43 

Singapore 10.453.585 10.071.700 +3,79 

Thổ Nhĩ Kỳ 9.483.486 8.584.224 +10,48 

Đan Mạch 9.132.876 9.519.713 -4,06 

Ba Lan 8.702.439 8.825.789 -1,40 

Campuchia 8.583.233 1.547.432 +454,68 

Mexico 8.535.277 4.045.852 +110,96 

Cô Oét 5.343.136 5.500.475 -2,86 

Nam Phi 4.268.846 7.755.769 -44,96 

Na Uy 2.675.513 4.437.593 -39,71 

Hy Lạp 2.554.136 3.578.199 -28,62 

Nga 2.166.509 2.587.594 -16,27 

Bồ Đào Nha 1.809.651 1.094.732 +65,31 

Phần Lan 1.160.050 2.032.528 -42,93 

Áo 920.892 1.641.260 -43,89 

Thụy Sĩ 718.604 828.918 -13,31 

Séc 511.246 516.385 -1,00 

 

 



 

 

Triển vọng 

Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục là quốc gia quan trọng nhất của ngành gỗ Việt Nam cả trên 

phương diện nguồn cung gỗ nguyên liệu, thị trường tiêu thụ gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt 

Nam. Mức thặng dư của Việt Nam trong hoạt động thương mại của ngành gỗ với Hoa Kỳ cao 

nhất trong tất cả các thị trường xuất khẩu. Cụ thể, giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ cao 

gấp khoảng 10 lần so với giá trị kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này, với hơn 2 tỷ USD, 

chiếm khoảng 30% trong kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam. Đến nay, mức 

thặng dư trong thương mại giữa hai quốc gia tiếp tục gia tăng. Đây là những tín hiệu tích cực, 

phản ánh rõ nét việc mở rộng nhu cầu tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

Tại thị trường Nhật Bản, tình hình cũng khá khả quan khi tốc độ tăng trưởng về kim 

ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong giai đoạn 2013-2015 đạt bình quân khoảng 

13%/năm. Các mặt hàng XK quan trọng nhất của Việt Nam vào Nhật Bản bao gồm dăm gỗ, đồ 

nội thất phòng ngủ, đồ gỗ ngoài trời, ghế gỗ và đồ nội thất văn phòng. Hiệp định TPP, trong đó 

Nhật Bản là một trong những quốc gia thành viên sẽ tạo cơ hội lớn cho các DN ngành gỗ gia 

tăng thị phần tiêu thụ các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Bên cạnh đó, những thay đổi về chính 

sách có liên quan đến sản phẩm gỗ tại Nhật Bản gần đây cũng đang tạo ra những cơ hội lớn 

cho ngành công nghiệp chế biến gỗ XK của Việt Nam. 

Khó khăn 

Tuy nhiên, thị trường Hoa Kỳ nhiều tiềm năng hiện đã trở thành đích ngắm của nhiều 

nước xuất khẩu gỗ, trong đó có Trung Quốc. Gần đây nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất, chế 

biến gỗ xuất khẩu của Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức thành lập DN có 

vốn FDI để sản xuất sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, sau đó xuất khẩu vào Hoa 

Kỳ. Việc đầu tư ồ ạt của DN Trung Quốc vào ngành gỗ tại Việt Nam không chỉ khiến các DN 

trong nước mất đơn hàng và chịu sự cạnh tranh khốc liệt, mà còn tiềm ẩn nguy cơ các sản 

phẩm đồ gỗ sẽ phải đối mặt với việc bị kiện chống bán phá giá từ một số quốc gia như Hoa 

Kỳ, Nhật, EU do lượng hàng xuất khẩu tăng quá nhanh và có mức giá rẻ. 

Bên cạnh đó, Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ có hiệu lực năm 2008 quy định các hoạt động 

buôn bán các sản phẩm gỗ được khai thác, vận chuyển hoặc thương mại trái phép tại quốc gia 

XK vào Hoa Kỳ được coi là hoạt động phạm pháp. Để tránh rủi ro về pháp lý trong việc tiêu 

thụ các sản phẩm gỗ tại Hoa Kỳ, DN cần đảm bảo các sản phẩm gỗ, bao gồm cả nguồn gỗ 

nguyên liệu đầu vào là hợp pháp. Trong khi nguồn gỗ nguyên liệu được NK từ các nước trong 

khối EU, Hoa Kỳ và Mỹ la tinh thông thường có rủi ro rất thấp và đáp ứng được các yêu cầu 

về nguồn gỗ nguyên liệu từ thị trường Hoa Kỳ thì các sản phẩm được làm từ các loài gỗ có 

nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới như căm xe, tếch, xà cừ được khai thác từ các quốc gia 

trong Tiểu vùng sông Mê Kông lại khó có khả năng đáp ứng được với các yêu cầu của Đạo 

luật Lacey. Đây là các rủi ro mà các DN trực tiếp tham gia XK gỗ và sản phẩm gỗ nói riêng và 

cả ngành gỗ nói chung phải đối mặt. 

 



 

 

Tương tự như vậy, ở thị trường Nhật Bản, Chính phủ Nhật bản cũng có những quy định 

nhằm đảm bảo các sản phẩm gỗ được tiêu thụ tại thị trường này là hợp pháp. Trên thực tế, các 

mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam XK sang Nhật Bản nhìn chung đều đáp ứng được 

các yêu cầu và quy định của thị trường này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề có 

liên quan đến tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu trong sản phẩm XK như một số DN 

chưa khai báo nguồn gốc và loài gỗ sử dụng trong sản phẩm XK, hoặc sử dụng một số loài gỗ 

từ các nguồn được cho là có tính rủi ro cao. 

Mỹ và Nhật Bản hiện là thành viên của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) nên cơ hội mở rộng cho việc tiêu thụ các sản phẩm gỗ của Việt Nam tại 2 thị 

trường này có tiềm năng rất lớn. Do vậy, việc thúc đẩy xuất khẩu vào hai thị trường này có ý 

nghĩa quan trọng trong quảng bá thương hiệu, nâng cao vị thế mặt hàng gỗ của Việt Nam trên 

thế giới. Vấn đề hiện nay các doanh nghiệp cần lưu ý trong xuất khẩu là sử dụng gỗ có nguồn 

gốc rõ ràng, đặc biệt là các loại gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.  

HNN 

Tài liệu tham khảo: 

- Báo Công Thương 

- Thông tấn xã Việt Nam 

- Tintucnongnghiep.com,  

- Vinanet.com.vn 

- https://gappingworld.wordpress.com 

- Tổng Cục Hải quan 

- Báo Điện tử Chính phủ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GIÁM SÁT CHUỖI SẢN XUẤT TÔM BẢO ĐẢM AN TOÀN DỊCH BỆNH 

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn 

dịch bệnh phục vụ xuất khẩu. 

Mục tiêu đặt ra là xây dựng thành công các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất được 

chứng nhận an toàn dịch bệnh để có thể xuất khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm tôm của 

Việt Nam đi các nước trên thế giới. 

Theo đó, phấn đấu trong năm 2017, sẽ có ít nhất một cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất 

bảo đảm an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE). Và ít nhất 10% 

số cơ sở sản xuất tôm giống có quy mô sản xuất mỗi năm trên 1 tỷ tôm có đăng ký chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch bệnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Để thực hiện kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị liên 

quan tăng cường kiểm soát chất lượng con giống tại các vùng sản xuất giống tập trung, kiểm 

soát tốt việc sử dụng thuốc, hóa chất, kháng sinh trong nuôi tôm, tránh lạm dụng và tồn dư 

nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm... 

Nguồn: VTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU BÔNG THÔ TỪ GHANA 

Do phát hiện nhiều khối lượng bông thô nhập khẩu từ Ghana bị nhiễm loài mọt 

Trogoderma granarium Everts còn sống nên Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định 

4127/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu bông thô từ thị trường này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày 11-10. 

Trong thời gian Quyết định chưa có hiệu lực, Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Bảo vệ thực 

vật (Bộ NN&PTNT) kiểm dịch chặt chẽ các lô bông nhập khẩu từ Ghana. 

Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật: Từ ngày 2-7 đến ngày 26-9, cơ quan chức năng đã 

phát hiện 58 container bông thô với tổng khối lượng là hơn 1.384 tấn nhập khẩu từ Ghana vào 

Việt Nam qua cảng Hải Phòng bị nhiễm mọt Trogoderma granarium Everts còn sống. 

Đây là hai loài mọt cực kỳ nguy hiểm thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của 

Việt Nam và chưa có trên lãnh thổ nước ta. 

Loài mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts nằm trong danh mục 100 loài sinh vật 

ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. Chúng gây hại trên nhiều loại nông sản như ngũ cốc 

(gạo, lúa mỳ, yến mạch, lúa mạch…), sản phẩm ngũ cốc (bột ngô, bột mỳ, khô đậu tượng…), 

hạt có dầu, thảo dược, gia vị, vải, len dạ, giấy, rau, cao su,… Cả trưởng thành và sâu non đều 

tấn công gây hại nông sản. 

Loài mọt này có thể gây tổn thất lớn về kinh tế do chúng trực tiếp gây ra đối với nông 

sản cũng như gây mất thị trường xuất khẩu đối với các nông sản của Việt Nam nếu để chúng 

xâm nhập vào trong nước. 

Hiện nay, Cục Bảo vệ thực vật đã gửi thông báo không tuân thủ cho cơ quan bảo vệ 

thực vật quốc gia Ghana theo thông lệ quốc tế và quy định về kiểm dịch thực vật của Việt 

Nam. 

Nguồn: Báo hải quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI 

CÀ PHÊ 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Trong nước 

Cà phê 

nhân xô 

vối 

Đắc lắc- 

TP Buôn 

Mê Thuột 

đ/kg 41900 41400 41000 41700 41500 42000 42300 42500 

Cà phê 

nhân xô 

vối 

Đà Lạt - 

Lâm Đồng  
đ/kg 41500 41000 40400 41500 41500 41500 41500 41700 

Thế giới 

Cà phê 

Robusta 

(11/16) 

London -

Anh 

USD 

/tấn  
2004 1986 1994 1986 2001 2017 2028 2038 

cà phê 

Arabica 

(12/16) 

Mỹ 
Uscent 

/lb  
147,55 147,45 148,2 146,4 148 152,85 150,8 152,1 

 

CAO SU 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Trong nước 

Mủ cao su 

dạng nước 

(32 độ/kg) 

Bình 

Phước-

Phước 

Long 

đ/kg 7040   7040   7360 7360   7360 

Thế giới 

cao su RSS3 

(10/16) 

TOCOM- 

Nhật Bản  
Yên/kg  168,5 170,1 171,9 172 173,1   177,1 175,1 

RSS3 C1 

BKK (Giao 

ngay)      

Bangkok - 

Thái Lan 

TLB 

/kg 
55,65 56,15 57,15 58,6 59,6 60,6 61,35 61,35 

 SIR20 

BELAWAN 

NN (10/16) 

Indonesia 
Uscent 

/kg 
  154,5 157 159,5   162 163,5 167 

 

ĐƯỜNG 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Đường 

trắng 

(12/16) 

London -

Anh 

USD 

/tấn  
588,3 595,5 604,5 23,11 23,42 23,13 23,29 23,15 

 

 

 



 

 

CHĂN NUÔI 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Trong nước 

Gà 

trống 

ta hơi 

Hà Nội - 

Thường 

Tín - Chợ 

Hà Vĩ 

đ/kg 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 

Gà 

Công 

nghiệp 

hơi 

Hà Nội - 

Thường 

Tín - Chợ 

Hà Vĩ 

đ/kg 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 

Gà 

trống 

ta hơi 

An Giang-

Thoại Sơn 
đ/kg 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 

Lợn 

hơi 

Vĩnh 

Long-Chợ 

Vũng 

Liêm 

đ/kg 41500   41500   41500 41500   41500 

Lợn 

hơi 

An Giang-

Thoại Sơn 
đ/kg 40000 40000 40000 40000 39000 39000 39000 39000 

Thế giới 

Lợn 

hơi 

(10/16) 

Chicago - 

Mỹ 

Uscent 

/lb  
48,925 48,625 48,225 50,375 50,675 50,675 51,45 52,375 

 

PHÂN BÓN 

MẶT HÀNG 
THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Trong nước 

Phân Đầu trâu 

L1 

Hưng 

Yên-  Yên 

Mỹ- Trung 

Hưng 

đ/kg 11500   11500   11500 11500   11500 

NPK cò pháp 

(20-20-15) 

Lâm Đồng 

- Đà Lạt 
đ/kg 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 

NPK 20-20-

15 

Vĩnh 

Long- 

Bình Minh 

đ/bao 

50kg 
590000   590000   590000 590000   590000 

Thế giới 

Urea Yuzhny 

(Giao ngay) 
Nga 

USD 

/tấn 
        

 
  3,71   

 

 



 

 

CHÈ 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Chè 

xanh 

búp 

khô 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 100000   100000 100000 100000 100000 100000   

Chè 

cành 

chất 

lượng 

cao 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 180000   180000 180000 180000 180000 180000   

Chè 

xanh 

búp 

khô 

(đã sơ 

chế 

loại 1) 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 130000   130000 130000 130000 130000 130000   

Chè 

búp 

tươi 

sản 

xuất 

chè 

xanh 

loại 1 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 13000   13000 13000 13000 13000 13000   

Chè 

búp 

tươi 

sản 

xuất 

chè 

xanh 

loại 2 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 8000   8000 8000 8000 8000 8000   

Sản 

xuất 

chè 

xanh 

(giá 

loại 1) 

Lâm Đồng 

- Bảo Lộc 
đ/kg 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Sản 

xuất 

chè 

đen 

(giá 

loại 1) 

Lâm Đồng 

- Bảo Lộc 
đ/kg 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Thế giới 

Chè 

Kenya 

(giao 

ngay) 

Kenya 
USD 

/kg 
  

 
    

 
  

 
  

 

 



 

 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Trong nước 

Cám 

viên 

heo từ 

40 - 70 

kg mã 

số 

1041H 

Hưng 

Yên-Yên 

Mỹ 

đ/kg 9800   9800   9800 9800   9800 

Cám 

đậm 

đặc loại 

từ 10 

kg - 

Xuất 

chuồng 

mã số 

9020HS 

Hưng 

Yên-Yên 

Mỹ 

đ/kg 14700   14700   14800 14800   14800 

Thế giới 

Ngô ( 

12/16) 

Chicago - 

Mỹ 

Uscent 

/Bushel  
346 348,25 347,75 340,5 339,75 343,25 345,5 337 

Đậu 

tương 

(11/16) 

Chicago - 

Mỹ 

Uscent 

/Bushel  
973 963,5 956,75 958,5 956,75 954,5 954,25 945,5 

 

GỖ 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Gỗ xẻ 

(11/16) 
Chicago - Mỹ 

USD 

/tbf  
334,9 330,3 331,7 343,1 342,3 332,3 334,6 

 

HẠT TIÊU 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

 Hạt 

tiêu 

đen 

Bình 

Phước-

Huyện Bù 

Đốp 

đ/kg 156000   156000   153000 153000   153000 

 Hạt 

tiêu 

đen 

Đắc lắc- 

TP Buôn 

Mê Thuột 

đ/kg 145000 147000 147000 147000 150000 150000 150500 149000 

 



 

 

LÚA, GẠO 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Lúa thu 

đông 

giống 

IR50404-

lúa ướt 

Vũng Liêm-

Vĩnh Long 
đ/kg 4200   4300   4300 4300   4300 

Lúa CLC 

IR 50404 

(lúa ướt) 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Lúa CLC 

OM 2514 

(lúa ướt) 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Lúa CLC 

OM 1490 

(lúa ướt) 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Lúa CLC 

OM 2717 

(lúa ướt) 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 

Lúa ướt 

giống OM 

5451, OM 

6976,… 

Bạc Liêu- 

Huyện Vĩnh 

Lợi 

đ/kg     4200         4200 

Lúa tẻ 

thường  

Kiên 

Giang- Tân 

Hiệp 

đ/kg 5100   5100   5100 4900   4900 

Lúa dài 

Kiên 

Giang- Tân 

Hiệp 

đ/kg 5500   5500   5500 5300   5300 

Gạo CLC 

IR 50404 
Vĩnh Long đ/kg 11000   11000   11000 11000   11000 

Gạo tẻ 

chất lượng 

cao 

(CLC)IR 

50404 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

 

HẠT ĐIỀU 

MẶT HÀNG THỊ TRƯỜNG ĐƠN VỊ 
NGÀY 

03/10 05/10 07/10 10/10 12/10 

Hạt điều khô 

mua xô 

Bình Phước-

Huyện Bù Đăng 
đ/kg 49500 49500 49000 49000 49000 

 

 



 

 

THỦY SẢN 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Tôm 

sú nuôi  

40-45 

con/kg 

Hưng 

Yên-Yên 

Mỹ 

đ/kg 300000   300000   300000 300000   300000 

Tôm 

sú nuôi 

30-35 

con/kg 

Hưng 

Yên-Yên 

Mỹ 

đ/kg 350000   350000   350000 350000   350000 

Cá tra 

thịt 

trắng 

Vĩnh Long đ/kg 21000   21000   21000 22000   22000 

Tôm 

càng 

xanh 

Vĩnh Long đ/kg 300000   300000   300000 300000   300000 

Cá tra An Giang đ/kg 20000 20000 20000 20500 20500 20500 20500 20500 

Tôm 

càng 

xanh 

An Giang đ/kg 200000 200000 200000 190000 190000 190000 190000 190000 

 

QUẢ 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Xoài cát 

Hòa Lộc 
Tiền Giang đ/kg 85000 85000 85000 85000 80000 80000 80000 75000 

Xoài Cát 

Chu 
Tiền Giang đ/kg 40000 40000 36000 36000 35000 35000 35000 35000 

Dưa hấu 

loại 1 
Tiền Giang đ/kg 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 7000 

Thanh 

long ruột 

đỏ 

Tiền Giang đ/kg 14000 14000 14000 14000 14000 16000 14000 14000 

Thanh 

long ruột 

trắng 

Tiền Giang đ/kg 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7500 7500 

Chôm 

chôm Java 
Tiền Giang đ/kg 8500 8500 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Chôm 

chôm 

nhãn 

Tiền Giang đ/kg 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 

Chôm 

chôm 

Rong-

Riêng 

Tiền Giang đ/kg 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Sầu riêng 

monthong 

loại 1 

Tiền Giang đ/kg 55000 55000 55000 55000 50000 50000 50000 50000 

Sầu riêng 

Ri6 loại 1 
Tiền Giang đ/kg 45000 45000 45000 45000 40000 40000 40000 40000 

 

 



 

 

RAU 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƯỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 10/10 11/10 12/10 

Bắp cải 

trắng 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 4500 4500 4500 4000 6000 7000 7000 7000 

Bắp cải 

tím loại 

1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 15000 15000 15000 12000 14000 14000 14000 14000 

Hành tây 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Cà chua 

thường 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 14000 14000 14000 10000 10000 10000 10000 10000 

Hoa lơ 

trắng 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Hoa lơ 

xanh loại 

1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 

Cà rốt 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 14000 12000 12000 10000 10000 10000 10000 10000 

Đậu Hà 

lan (trái 

non) 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 55000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Đậu 

cove  

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 8000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Khoai 

tây ta 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 

Cải thảo 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 

Củ dền 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 

Cải bó 

xôi loại 

1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 15000 15000 15000 15000 20000 20000 20000 22000 

 

 

 

 

 

 

 

 


